
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH TRƯỜNGMÀM NON HOA MƠ 
Sổ: 03a /QÐ-MNHM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
M uờng Thanh, ngày 6 tháng I năm 2026 

QUYÊT ĐỊNH Về việc công bồ công khai quyết toán ngân sách Quý IV năm 2025 của Trường Mâm non Hoa Mơ Căn cứ vào điều 10 điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 52/2020/TT-BGDEĐT ngày 31/12/2020 của Bộ treởng Bộ Giáo dục và Đào tạO vê Quy đinh nhiệm vụ và quyên hạn của Hiệu trường; Căn cử Nghị định số 163/2016/ND-CP ngày 2l tháng 12 năm 2016 của Chinh phủ quy định chi tiế thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tự số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đôi, bố sung một số điều của Thông tu số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chinh hướng dẫn về công khai ngân sách đôi với các đơn vị dự toán ngân sách, các tô chức được ngân sách nhà ước hô trợ sau: Căn cứ Báo cáo Quyết toán Quý IV năm 2025; 
Xét để nghị của Bộ phận Tài Chính – Kể hoạch, 

Nơi nhận: 
- Như Điểu 3: 
-Lưu:VT,.. 

QUYÈT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bổ công khai số liệu quyết toán ngân sách Quý IV năm 2025 của Trường Mâm non Hoa Mơ (theo các biếu đinh kèm) 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày kỷ. 
Điểu 3. Các Ông (Bà) Phó hiệu trưởng, tố truởng chuyên môn, kế toán, thủ quỹ, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Kyho tên, đóng dấu) GMUONG 

TRUÒNG, 
MẢMN 
HOAKu6 



Don vị: Trường Mầm non Hoa Mơ 
Chuơng: 822 

STT 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) Cần cử Nghị định số 163/2016/ND-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cử Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đội với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hô trợ sau: 
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2 

1 

b 

2 

1 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 

b 

2 

3 

III 

1 

B 

2.1 

2.3 

CÔNG KHAI THỤỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 

2.2 

Biču số 3 - Ban hànih kèm theo Thông te sổ 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chinh 

số thu phí, lệ phí 
Lệ phí 
Phí 

Chi từ nguồn thu phí được đê lại 
Chi sự nghiệp 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

Nội dung 

Chi quản lý hành chính 
Kinh phí thực hiện chể độ tự chủ 
Kinh phí không thực hiện chể độ tự chủ 
Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 
Lệ phí 
Phí 

1.1 Kinh phí thực hiện chể độ tự chủ 
1.2 Kinh phi không thực hiện chế độ tự chủ 

Dự toán chi ngân sách nhà nuớc 
Nguồn ngân sách trong nước 
|Chi quản ý hành chính 

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 

nghệ 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 

Inăng 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
KI pm nnęm vụ nuong xuyen ueO CNUC 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghế 

MISA Mimosa Online 

Mường Thanh, ngày ó tháng l năm 2025 

Quý IV năm 2025 

Dự toán năm 

3 

Ước thực hiện 
quý/6 tháng/năm 

4 

1.919.192.193| 
1.919.192.193 

Ước thựrc 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %) 

1.919.192.193 

Đơn vị tinh: Đồng 
Ước thực hiện 
quý (6 tháng, 
năm) này so với 
cùng kỳ năm 
truớc (tỷ lệ %) 

5 6 

1 



STT 

1 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

EE-|-2--| 
4.2 

S.1 

6 

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7.2 

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

8.2 

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

9 

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

Nội dung 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
Chi sự nghiệp văn bóa thông tin 

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyền 

10 

2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
Chi bảo đảm xã hội 
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

3 

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 

Chi hoạt động kinh tế 

Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

1 

6 

7 

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
II Nguồn vốn viện trợ 

9 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn 

4 

Chi quản lý hành chính 
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghê 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
Chi bảo đảm xã hội 
Chi hoạt động kinh tể 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 
|thông tấn 

10 Chi sự nghiệp thế dục thể thao 
II Nguốn vay nợ nước ngoài 

1 Chi quản lý hành chính 
2 |Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghê 

|Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
Chi bảo đảm xã hội 

MISA Mimosa Online 

Dự toán năm 

3 

Ước thực hiện 
quýló tháng/năm 

4 

1.105.675.240 
813.516.953| 

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %) 

Ước thực hiện 
quý (6 tháng, 

năm) này so với 
cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %) 
6 

2 



STT 

6 

8 

9 

10 

Nội dung 

|Chi hoạt động kinh tế 
|Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 
thông tấn 
Chi sự nghiệp thể dục thể thao 

MISA Mimosa Online 

Dự toán năm 

3 

Ước thực hiện 
quý/6 tháng/năm 

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %) 

Ngày 6 tháng 1 năm 2025 

Ước thực hiện 
quý (6 tháng, 
năm) này so với 
cùng kỳ năm 
trước (tỷ lệ %) 

6 

Phtrung đơn vị UONG THAN 
TRUÒNG 
MẢMN 
HOA e 



Biêu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chinh 
Đơn vị: Trường Mầm non Hoa Mơ 
Chương: 822 

số 
TT 

A 

1 

2 

1 

a 

b 

2 

a 

b 

I1 Chi từ nguồn thu phí được khẩu trừ hoặc để lại 

2 

B 

1 

Lệ phí 

Tồng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
số thu phí, lệ phí 

Phí 

QUYÊT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

2 

(Kèm theo Quyết định sổ 03a/QÐ-MNMH ngày 6/01/2026 của trường mâm non Hoa Mo) 
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

Chi sự nghiệp 

1 |Lệ phí 

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
Chi quản lý hành chính 

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 

Nội dung 

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

Phí 

Quyết toán chi ngân sách nhà nước 
I Nguồn ngân sách trong nước 

Chi quản lý hành chính 
1.I Kinh phí thực hiện chể độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chể độ tự chủ 
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
- Nhiệm vu khoa học công nghệ cấp quốc gia 
Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
Nhiệm vụ khoa học công nghệ cáp cơ sở 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thưỜng xuyên 

|Chi bảo đảm xã hội 
S.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
6 |Chi hoạt động kinh tế 
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

|Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
7.1 Kinh phí nhiện vụ thường xuyên 

Quý IV năm 2025 

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
|Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 

Tổng số liệu báo cáo 
quyết toán 

3 

1.919.192.193 
1.919.192,193 

Tổng số liệu quyết 
toán được duyệt 

1.919.192.193 

1.105.675.240 

813.516.953 

Đơn vị tinh: Đồng 

1.919.192.193 
1.919.192.193 

1.919.192.193 

1.105.675.240 

813.516.953 

Chênh lệch 

5= 4-3 
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